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Tiêm Vắc-xin Ngừa COVID-19  

Việc tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 giờ đây dễ 

dàng hơn bao giờ hết.  

Vắc-xin COVID-19 lưỡng trị mới nhất rất an toàn và có sẵn cho 

tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên.  

Đối với hầu hết mọi người từ 6-64 tuổi, quý vị chỉ cần tiêm 1 liều 

lưỡng trị để hoàn thành tiêm đủ liều.  

• Nếu trước đó quý vị đã tiêm các liều vắc-xin cơ bản hoặc 

tăng cường đơn trị, thì quý vị chỉ cần tiêm 1 liều lưỡng trị ít 

nhất 2 tháng sau liều đơn trị cuối cùng để hoàn thành tiêm đủ 

liều vắc-xin ngừa COVID-19.  

• Nếu quý vị chưa tiêm hoặc chưa hoàn thành các liều vắc-xin 

cơ bản đơn trị trước đó, thì quý vị chỉ cần tiêm 1 liều vắc-xin 

lưỡng trị để hoàn thành tiêm đủ liều vắc-xin ngừa COVID-19.  

Những người trên 65 tuổi đủ điều kiện tiêm 1 liều vắc-xin bổ 

sung lưỡng trị ít nhất 4 tháng sau liều lưỡng trị cuối cùng của họ.  

Những người từ 6 tháng tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch từ 

trung bình đến nặng cũng đủ điều kiện nhận các liều bổ sung ít 

nhất 2 tháng sau liều lưỡng trị cuối cùng của họ.  
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Pfizer-BioNTech  
Lưỡng trị, những người từ 6 tháng tuổi 

trở lên  

Moderna 
Lưỡng trị, những người từ 6 tháng tuổi 

trở lên  

Novavax 
Đơn trị, trên 12 tuổi* 

Hiện tại đang có sẵn 

những loại vắc-xin 

ngừa COVID-19 nào?  

*Nếu quý vị không thể hoặc chọn không 

tiêm vắc-xin mRNA lưỡng trị được khuyến 
nghị, quý vị có thể chọn Novavax. Quý vị sẽ 
hoàn thành đủ liều nếu tiêm các liều vắc-xin 
Novavax ngừa COVID-19 được phê duyệt 
cho nhóm tuổi của mình.  



Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi  

1-800-525-0127. Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, 

vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến  
civil.rights@doh.wa.gov. 

Vắc-xin ngừa COVID-19 nào là đơn 

trị và loại nào là lưỡng trị?  
Các vắc-xin ngừa COVID-19 ban đầu sử dụng cho 

hầu hết các liều cơ bản và liều tăng cường ban đầu** 

đều là loại đơn trị. Các vắc-xin này được tạo ra từ 

chủng vi-rút ban đầu gây bệnh COVID-19.  

Các loại vắc-xin ngừa COVID-19 Pfizer và Moderna mới 

nhất đều là loại lưỡng trị. Các loại này được tạo ra với 

chủng COVID-19 ban đầu và các chủng biến thể omicron 

mới hơn, BA.4 và BA.5.  

Liệu có an toàn khi tiêm cùng một 

lúc các loại vắc-xin khác với vắc-xin 

ngừa COVID-19 không?  

Có, tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cùng lúc với các loại 

vắc-xin khác đều an toàn. Quý vị không cần phải lên lịch 

tiêm vắc-xin được khuyến nghị khác với vắc-xin ngừa 

COVID-19. Cuộc hẹn tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 là 

một cơ hội khác để giúp quý vị tiêm đủ tất cả các loại vắc

-xin được khuyến nghị.  

Có mất phí khi tiêm vắc-xin ngừa 

COVID-19 không?  

Trong đại dịch COVID-19, chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã 

mua tất cả các loại vắc-xin ngừa COVID-19 và cung cấp 

miễn phí cho tất cả mọi người có nhu cầu. Giờ đây, khi 

tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 

gây ra đã kết thúc, vắc-xin ngừa COVID-19 dự kiến sẽ đi 

theo hướng như các loại vắc-xin khác, nghĩa là sẽ được 

các phòng khám và bệnh viện mua trực tiếp cho người 

lớn. Vắc-xin ngừa COVID-19 vẫn sẽ có sẵn, nhưng một 

số người lớn có thể phải trả phí để được tiêm.  

Giống như các loại vắc-xin khác, vắc-xin ngừa COVID-19 

có thể sẽ được hầu hết các chương trình bảo hiểm chi 

trả. Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ tiếp tục được cung cấp 

miễn phí cho tất cả trẻ em ở tiểu bang Washington cho 

đến sinh nhật thứ 19 của các em thông qua chương trình 

Vắc-xin cho Trẻ (bằng Tiếng Anh). Ngoài ra còn có các 

chương trình dành cho người lớn có thể hỗ trợ thanh 

toán chi phí tiêm vắc-xin nếu họ không có bảo hiểm y tế 

hoặc chương trình của họ không chi trả cho vắc-xin. Truy 

cập HHS.gov (bằng Tiếng Anh) để biết thêm thông tin về 

các chương trình này.  

Vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ tiếp tục được cung cấp miễn 

phí cho tất cả mọi người, miễn là nguồn cung cấp vắc-xin 

do liên bang mua vẫn còn.  

Con của tôi cần tiêm bao 

nhiêu liều để được coi là hoàn 

thành tiêm đủ liều?  

Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi đã tiêm vắc-xin Pfizer 

ngừa COVID-19 được coi là hoàn thành nếu:  

• Trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi và đã tiêm ít nhất 3 

liều vắc-xin ngừa COVID-19, trong đó có ít nhất 

1 liều vắc-xin ngừa COVID-19 lưỡng trị (mới 

nhất).  

• Trẻ 5 tuổi và đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin ngừa 

COVID-19 lưỡng trị (mới nhất).  

Trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi đã tiêm vắc-xin Moderna 

ngừa COVID-19 được coi là hoàn thành nếu trẻ đã 

tiêm ít nhất 2 liều vắc-xin Moderna ngừa COVID-19, 

bao gồm ít nhất 1 liều vắc-xin ngừa COVID-19 

lưỡng trị (mới nhất).  

Trẻ trên 6 tuổi được coi là hoàn thành tiêm đủ liều 

vắc-xin ngừa COVID-19 nếu đã tiêm vắc-xin ngừa 

COVID-19 lưỡng trị (mới nhất).  

Trẻ trên 12 tuổi cũng đủ điều kiện nhận 2 liều vắc-

xin Novavax cơ bản nếu trước đó chưa tiêm bất kỳ 

liều vắc-xin mRNA nào và không thể hoặc không 

muốn tiêm liều lưỡng trị mRNA.  

Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch ở 

mức độ trung bình hoặc nặng được phép tiêm 1 

hoặc nhiều liều vắc-xin bổ sung ngừa COVID-19 

lưỡng trị (mới nhất) ít nhất 2 tháng sau liều lưỡng trị 

cuối cùng của trẻ.  

**Liều tăng cường Novavax là loại đơn trị và có sẵn cho 

những người lớn đã hoàn thành các liều vắc-xin cơ bản 

nhưng trước đó chưa nhận liều tăng cường ngừa  

COVID-19 – và nếu họ không thể hoặc sẽ không nhận 

liều tăng cường mRNA lưỡng trị mới nhất. Liều tăng 

cường Novavax không nhắm mục tiêu vào các chủng biến 

thể omicron.  

Liên Hệ  

Covid.Vaccine@doh.wa.gov 

360-236-3642 

 

Nguồn: 

Hướng dẫn Lâm Sàng đối với Vắc-xin ngừa 
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